
交通安全 11月号

STOP

Dừng tạm thời
停

交通標識に従ってください。交通標識に従ってください。

Bicycles must keep to the left 
of the street.

自転車は道路の左側を通行しなければなりません。自転車は道路の左側を通行しなければなりません。

Use crosswalks when crossing 
the street.

道路を渡る時は、横断歩道を使用してください。 道路を渡る時は、横断歩道を使用してください。 

No Vehicle Entry Pedestrians Only

Stop

Please follow the traffic signs. Bicycles must obey the same
 traffic lights as cars.

自転車は車の信号を守らなければなりません。自転車は車の信号を守らなければなりません。

请遵守交通标志！ 自行车必须遵守车辆的交通信号！

自行车必须在公路的左边行驶。 过马路时请走人行横道。

Hãy tuân thủ biển báo giao thông.

Xe đạp phải đi bên trái của lòng đường.

 Xe đạp phải tuân theo tín hiệu giao thông dành cho ô tô.

Khi qua đường, hãy sử dụng vạch sang đường dành cho người đi bộKhi qua đường, hãy sử dụng vạch sang đường dành cho người đi bộ

Yo‘l belgilari va ko‘rsatmalariga rioya qiling.Yo‘l belgilari va ko‘rsatmalariga rioya qiling. Velosipedlar avtomobillar uchun mo‘ljallangan
svetoforlarga bo‘ysunishishart.
Velosipedlar avtomobillar uchun mo‘ljallangan
svetoforlarga bo‘ysunishishart.

Velosipedlar yo‘lning chap emas, o‘ng tomonidan 
harakatlanishi shart.
Velosipedlar yo‘lning chap emas, o‘ng tomonidan 
harakatlanishi shart. Yo‘lni kesib o‘tishda piyodalar o‘tish joyidan foydalaning.Yo‘lni kesib o‘tishda piyodalar o‘tish joyidan foydalaning.

Know and follow Japan’s traffic rules.Know and follow Japan’s traffic rules.

请遵守日本的交通规则。请遵守日本的交通规则。
Cùng nhau tuân thủ luật giao thông của Nhật Bản.Cùng nhau tuân thủ luật giao thông của Nhật Bản.

Yaponiyaning yo‘l harakati qoidalariga amal qilaylik.Yaponiyaning yo‘l harakati qoidalariga amal qilaylik.

守ろう
日本の交通ルール。

Follow traffic rules and live a safe life.

I obey traffic signs. 
（私は交通標識に従います）

Excellent!

交通ルールを守り、安全な生活を送りましょう

Japanese traffic rules.
（日本の交通ルール）
Japanese traffic rules.
（日本の交通ルール）


